
Phụ lục II
TỔNG HỢP MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ

(Kèm theo Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tinh)

TT Chức danh

Nghị quyết
36/2020/NQ-HĐND

Đề xuất Sửa đổi
Nghị quyết 36

Ghi chú

Mức Phụ
cấp

Tổng HS
bao gồm
BHXH,
BHYT

Mức Phụ
cấp

Tổng
HS bao

gồm
BHXH,
BHYT

I Chức danh giữ nguyên hoặc điều chỉnh tên
gọi theo Nghị quyết

1 Văn phòng Đảng ủy; 1.04 1.21 1.04 1.21
2  Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự; 1.04 1.21 1.04 1.21
3  Kinh tế - Tổng hợp; 0.94 1.11 0.94 1.11
4  Văn thư - Lưu trữ -Thủ quỹ; 0.94 1.11 0.94 1.11
5  Nhân viên Thú y 0.84 1.01 0.84 1.01
6  Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; 0.94 1.11 0.94 1.11
7  Phó Chủ tịch Hội Nông dân; 0.94 1.11 0.94 1.11
8  Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí

Minh;
0.94 1.11 0.94 1.11

9  Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ. 0.94 1.11 0.94 1.11
II Chức danh điều chỉnh mức phụ cấp
1 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 1.04 1.21 0.94 1.11 Giảm 0,1 so với NQ

36
2 Tuyên giáo 0.94 1.11 1 1.17 Tăng 0,06 so với NQ

36
3  Tổ chức- Kiểm tra 0.94 1.11 1 1.17 Tăng 0,06 so với NQ

36
4 Văn hóa - Xã hội; 1.04 1.21 0.94 1.11 Giảm 0,1 so với NQ

36
5 Chủ tịch Hội người cao tuổi 0.94 1.11
6 Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 0.94 1.11

Tổng PC xã loại 1 (được tính theo chức danh
không chuyên trách bố trí 01 Phó Chỉ huy Ban
chỉ huy quân sự xã)

15.84 15.76

Tổng PC xã loại 1 (được tính theo chức danh
không chuyên trách bố trí 02 Phó Chỉ huy Ban
chỉ huy quân sự xã)

15.84 15.86

Tổng PC xã loại 2 (12 chức danh): (được tính
theo chức danh không chuyên trách bố trí 01
Phó Chỉ huy Ban chỉ huy quân sự xã)

13.62 13.54

Tổng PC xã loại 2 (12 chức danh): (được tính
theo chức danh không chuyên trách bố trí 02
Phó Chỉ huy Ban chỉ huy quân sự xã biên
giới)

13.62 13.64

Tổng PC xã loại 3 (10 chức danh) 11.4 11.32
Trung ương giao Mức khoán tại Nghị định 34: Loại 1 (14 chức danh) được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức
lương cơ sở; b) Loại 2 (14 chức danh) được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở ; Loại 3 (10 chức danh)
được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở. Về mức phụ cấp thấp nhất đối với nhân viên Thú y là 0,84
phải bắt buộc bố trí theo Luật Thú Y.
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